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THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SÁT HẠCH CUỐI NĂM (THÁNG 4/2026)  

Kính gửi phụ huynh học sinh: Trần Bảo An   

Lớp: MS4ML 

Kết thúc năm học 2025 - 2026, trung tâm tiếng Anh IMPACT ENGLISH đã tổ chức kỳ thi sát hạch cho toàn bộ học sinh tại trung tâm nhằm hai 
mục đích đánh giá trình độ của học sinh  

 Dựa vào kết quả trên và cả quá trình học tập từ đầu năm học đến nay, giáo viên có những đánh giá về kiến thức như sau:   

A.​ BÀI KIỂM TRA LỚP NGỮ PHÁP  
 Điểm Những phần kiến thức con nắm vững Những phần kiến thức con cần cải thiện 

1. Ngữ âm 2/5 ●​ Nắm vững quy tắc phát âm đuôi s/es và đuôi ed.    

●​  Nhận diện tốt các nguyên âm đơn cơ bản. 

●​ Cần chú ý kỹ hơn khi phân biệt các cặp nguyên âm đơn có 
cách phát âm gần giống nhau. 

2. Từ vựng 10/15 ●​ Có vốn từ ổn định để hiểu từ vựng theo ngữ cảnh .    
●​ Nắm chắc các cặp từ trái nghĩa và nắm được một số từ đồng nghĩa.   
●​ Biết cách nhận diện các nhóm từ cùng loại. 

●​ Cần cẩn thận hơn ở dạng bài tìm từ khác loại.    
●​ Cần bổ sung thêm vốn từ về từ đồng nghĩa và từ vựng chỉ 

nghề nghiệp/hoạt động. 
3. Ngữ pháp 10/16 

●​ Sử dụng chính xác cấu trúc like + V-ing và động từ "to be" đi kèm 
tính từ sở hữu. 

●​ Hiểu cách sử dụng How much để hỏi giá tiền. 

●​ Phân biệt được danh từ số nhiều bất quy tắc. 

●​ Nắm được cấu trúc Would like + to V.    

●​ Hệ thống lại cách sử dụng của thì Hiện tại đơn và Hiện tại 
tiếp diễn. 

●​ Củng cố kiến thức về thì Hiện tại hoàn thành. 

●​ Ôn tập kỹ cấu trúc và cách chia động từ ở thì Quá khứ 
đơn. 

●​ Lưu ý cách dùng some/any trong câu hỏi. 
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4. Viết lại 
câu 

2/4 ●​ Đã biết cách sắp xếp trật tự từ cơ bản trong câu hỏi với "Are there" 
và câu nghi vấn quá khứ. 

●​ Cần chú ý cấu trúc câu hỏi lựa chọn nghề nghiệp trong 
tương lai. 

Tổng điểm 24/40 
 

Nhận xét chung các buổi học lớp Ngữ pháp  

●​ Con có ý thức hoàn thành đầy đủ BTVN, con cố gắng kết hợp với thói quen ôn tập kiến thức cũ thường xuyên hơn để cải thiện độ chính 
xác khi vận dụng. 

●​ Con có ý thức học tập tốt, tập trung, thái độ tích cực, hăng hái phát biểu và ghi chép cẩn thận.   
●​ Con nắm bắt khá ổn kiến thức từ vựng và ngữ pháp, tuy nhiên khi làm bài còn chưa cẩn thận, con chú ý dành thêm thời gian ôn tập lại 

kiến thức cũ, kiến thức con còn hay nhầm lẫn để cải thiện hơn nữa. Nhìn chung, Bảo An đã có sự tiến bộ hơn so với giai đoạn trước, con 
cố gắng phát huy và nỗ lực hơn nữa để có thể tiếp tục tiến bộ hơn trong thời gian tới. 
 
 

B. BÀI KIỂM TRA LỚP KỸ NĂNG 
 Điểm Những phần kiến thức con nắm vững Những phần kiến thức con cần cải thiện 
1. Kỹ năng 
đọc hiểu 

5/10 
●​ Nắm được nội dung liên quan đến động từ và liên từ trong 

đoạn văn điền từ . 

●​ Có khả năng xác định được ý chính của đoạn văn 

 
 

●​ Cần trau dồi thêm vốn từ vựng và nắm vững quy tắc chia 
động từ to-be để hoàn thành đoạn văn chính xác . 

●​ Kỹ năng định vị thông tin chi tiết và khả năng suy luận từ 
nội dung bài đọc còn hạn chế, dẫn đến việc xác định sai 
dữ liệu. 
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2. Kỹ năng 
viết lại câu 

9/10 
●​ Nhận diện tốt cụm từ, ngữ pháp và nghĩa của từ để sắp xếp 

thành câu có nghĩa đối với các câu đơn . 

 

●​  Khả năng nhận diện hoạt động qua hình ảnh và ghi nhớ từ 
vựng về động vật để tạo câu hoàn chỉnh rất tốt . 

●​ Còn lúng túng khi sắp xếp các câu phức có chứa cụm từ chỉ 
thời gian hoặc điều kiện thời tiết . 

●​ Cần lưu ý cách sử dụng từ nối "but" trong câu ghép để diễn 
đạt sự đối lập về thời tiết giữa các vùng miền một cách 
chính xác . 

 

3. Kỹ năng 
viết đoạn văn 

9/10  
Con làm bài viết rất tốt! Con nắm được yêu cầu đề bài, triển khai tốt theo các câu hỏi gợi ý. Nội dung bài viết đúng theo chủ đề. Con viết câu 
đúng ngữ pháp, phù hợp về nghĩa và vốn từ được sử dụng liên quan tới chủ đề đoạn văn. Có một số lỗi cô lưu ý con: viết câu còn bị thiếu chủ 

ngữ hoặc động từ; khi có mạo từ A thì không đi với danh từ đếm được số nhiều (A MOVIES => A MOVIE). 
Tổng điểm 23/30 

 

Nhận xét chung các buổi học lớp Kỹ năng   

●​ Trong suốt quá trình học trên lớp con khá trầm, dạo gần đây mới mạnh dạn giơ tay phát biểu nhiều hơn.  
●​ Ý thức làm BTVN và học trên lớp của con rất tốt. Con tiếp thu bài trên lớp khá tốt, nhớ những kiến thức đã học, có ý thức ôn tập ở nhà. 
●​  Tuy nhiên khi làm bài dưới áp lực về thời gian thì con cần bình tĩnh để đọc hiểu các câu/đoạn văn, ôn tập ngữ pháp cũng là điều cần thiết 

để con có thể hiểu đúng nghĩa của câu. 
 

 

Dựa vào kết quả bài Kiểm tra sát hạch cuối năm và đánh giá của giáo viên trong suốt trình học, Trung tâm xin thông báo lớp học mới 

của con trong năm tới như sau:  
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Kết quả xếp lớp năm học 2026 - 2027: 

Thông tin chi tiết: 

Tên lớp học: AC5 

Trình độ đầu vào:  A1-A2 

Lịch học dự kiến: Thứ 2-Thứ 4 (18h-19h30) 

Nội dung chương trình: Buổi học Ngữ pháp-từ vựng: 

- Hệ thống và nâng cao kiến thức Ngữ pháp lớp 5 

- Mở rộng vốn từ vựng học thuật, đa dạng chủ đề 

- Sử dụng linh hoạt ngữ pháp trong bài tập và viết 

- Luyện tập các dạng bài tổng hợp, tăng dần độ khó 

 

Buổi học Kỹ năng Đọc-viết:  

- Ứng dụng các kiến thức ngữ pháp, từ vựng được học vào viết câu và viết đoạn văn 

- Phát triển năng lực tự chỉnh sửa và phát triển bài viết của bản thân 

- Nâng cao mức độ chính xác khi viết đoạn văn 

- Tăng cường vốn từ vựng theo chủ đề 

- Đọc hiểu các đoạn văn ngắn ở trình độ A2 và trả lời được các dạng câu hỏi khác nhau 

​ ​  

 

Trung tâm IMPACT chân thành cảm ơn sự tin tưởng của quý phụ huynh và học sinh. Các thầy cô hy vọng được tiếp tục đồng hành cùng con và gặt hái kết quả 

tốt hơn nữa trong năm học mới.  

Mọi thông tin thắc mắc, Phụ huynh vui lòng liên hệ với Trung tâm để được giải đáp. 

Trân trọng! 
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